
(Đề có 3 trang) BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I

Môn Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề số 29

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hệ phương trình  có nghiệm là

    A.     B.     C.     D. 

Câu 2: Một ôtô đi từ  và dự định đến  lúc  giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 
thì sẽ đến  chậm  giờ so với quy định. Nếu xe chạy với vận tốc  km/h thì sẽ đến  
sớm  giờ so với dự định. Tìm thời điểm xuất phát của ô tô tại .
    A. giờ     B. giờ     C.  giờ     D. giờ

Câu 3: Xét vuông tại  có .  Trong  phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

    A. Tỉ số giữa cạnh kề  và cạnh huyền được gọi là  của 

    B. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là của 

    C. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là  của 

    D. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là  của 

Câu 4: Giải tam giác  vuông tại . Cho biết  (cạnh làm tròn 
đến chữ số thập phân thứ hai, góc làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, góc làm tròn đến 
độ)

    A.     B. 

    C.     D. 

Câu 5: Kết quả của phép tính  là ?

    A.     B.     C.     D. 

Câu 6:  bằng:

    A.     B.     C.     D. 
Câu 7: Cho (O; 5cm) và (O’; 4cm), biết OO’ > 9 cm. Khi đó hai đường tròn này:
    A. ngoài nhau     B. Cắt nhau     C. Tiếp xúc ngoài     D. Tiếp xúc trong

Câu 8: Phương trình  có tập nghiệm là:
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    A.     B.     C.     D. 

Câu 9: Gọi  là diện tích của một hình tròn tâm , bán kính . Khẳng định nào sau đây 
đúng: 
    A. Nếu  tăng gấp đôi thì  tăng lên  lần
    B. Nếu  tăng lên  lần thì  tăng lên  lần
    C. Nếu  tăng lên  lần thì  tăng lên  lần
    D. Nếu  tăng gấp đôi thì  tăng lên  lần

Câu 10: Chọn câu trả lời sai. Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại điểm  thì: 

    A.  bằng độ dài đoạn thẳng nối hai tiếp điểm.
    B. là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến đi qua hai tiếp điểm.
    C. là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua hai tiếp điểm.
    D. Điểm  cách đều hai tiếp điểm.

Câu 11: Cho đường thẳng  và điểm  cách  một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm 
đường kính 5 cm. Khi đó đường thẳng 

    A. cắt đường tròn .     B. không tiếp xúc với đường tròn .

    C. tiếp xúc với đường tròn .     D. không cắt đường tròn .

Câu 12: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?

    A.     B.     C.     D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

    a) Đưa thừa số với  vào trong dấu căn ta được 

    b) Rút gọn biểu thức:  với  ta được kết quả

là: 

    c) Đưa thừa số  ra ngoài dấu căn ta được 

    d) Đưa thừa số  ra ngoài dấu căn ta được .
Câu 2: Một diễn viên đi xe đạp một bánh trên sợi dây cáp căng được cố định ở hai đầu dây. Biết
đường kính bánh xe là 90cm.
    a) Đoạn dây là tiếp tuyến của đường tròn bánh xe
    b) Khoảng cách từ trục xe đến dây cáp là 90cm
    c) Chu vi của bánh xe là 
    d) Nếu người đó đứng cách đầu dây A một khoảng là 1mét thì khoảng cách từ tâm bánh xe

đến đầu dây A là 

Câu 3: Phương trình  có nghiệm khi
    a)     b)     c)     d) 
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Câu 4: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ?

    a) Bất phương trình  có nghiệm là 
    b) Bất phương trình  có nghiệm là 

    c) Nghiệm của bất phương trình  là 

    d) Nghiệm của bất phương trình  là 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: ] Để đo khoảng cách giữa hai vị trí B và C khi không thể đo trực tiếp (hình vẽ), người ta có thể

làm như sau:  

- Sử dụng giác kế, chọn điểm A ở vị trí thích hợp sao cho góc  là góc vuông. Đo khoảng cách

.

- Sử dụng giác kế để đo góc .
- Từ đó, tính độ dài BC.

Biết (m) và . Tính khoảng cách giữa hai vị trí B, C (làm tròn kết quả đến hàng phần
mười của mét).

Câu 2: Kết quả rút gọn biểu thức  là:

Câu 3: Thực hiện phép tính 

Câu 4: Cho tam giác có , đường cao  và đường trung tuyến . Vẽ

đường tròn  ngoại tiếp tam giác . Tính số đo của cung nhỏ .

Câu 5: Cho hai đường tròn  và  có . Đường thẳng cắt  và

 cắt  lần lượt tại . Độ dài  là bao nhiêu?

Câu 6: Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, điểm số môn Toán và 
Ngữ văn tính theo hệ số 2, điểm số môn Tiếng Anh tính theo hệ số 1. Để trúng tuyển, điểm 
số trung bình của ba môn ít nhất phải bằng 8. Bạn Na đã đạt 9,1 điểm môn Toán và 6,9 điểm
môn Ngữ văn. Điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển là ….

-------------- HẾT ---------------
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PHẦN ĐÁP ÁN
Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọ

n
A A A B A A A C D A C A

             
Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

       
 

Câu
13

Câu
14

Câu
15

Câu
16        

        a) Đ Đ Đ Đ        
        b) S S Đ S        
        c) S S Đ S        
        d) Đ Đ S Đ        
                         
Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
      Câu 17 18 19 20 21 22      

     
Chọ

n
25,6 5 84 40 4,8 8

     

PHẦN LỜI GIẢI

Câu 1: A
Lời giải: 

; ; ; ;

Vậy hệ đã cho có nghiệm là .
Câu 2: A
Lời giải: 

Gọi độ dài quãng đường là 
Gọi thời gian ô tô dự định đi quãng đường  là (giờ)

Điều kiện:  
Vì nếu xe chạy với vận tốc thì sẽ đến  chậm  giờ so với quy định nên ta có 
phương trình
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;

Vì nếu xe chạy với vận tốc thì sẽ đến B sớm  giờ so với dự định nên ta có phương 
trình

;

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  

Giải hệ phương trình, ta được  (thỏa mãn).
Thời điểm xuất phát của ô tô tại  là  giờ -  giờ =  giờ sáng
Câu 3: A
Lời giải: 

Câu 4: B
Lời giải: 

11

7 2

A

B

C

Ta có:  

Lại có:  

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông , ta có: 

.

Câu 5: A
Lời giải: 

Câu 6: A
Lời giải: 

Vận dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn .
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         =5  
Câu 7: A
Lời giải: 

Đặt R= 5cm; R’ = 4cm, ta có  R+ R’ = 9 cm < OO’
Vậy 2 đường tròn ngoài nhau

Câu 8: C
Lời giải: 

Đặt . Khi đó phương trình trở thành:  

Câu 9: D
Lời giải: 
Vì  nên
+ Nếu  tăng gấp đôi thì  tăng lên  lần. Đáp án A đúng, đáp án B sai

+ Nếu  tăng lên  lần thì  tăng lên  lần. Đáp án C, D sai
Câu 10: A
Lời giải: 

Câu 11: C
Lời giải: 
Vì khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng bán kính của đường tròn.
Câu 12: A
Lời giải: 

Dựa vào định nghĩa: Phương trình dạng  với  và  là hai số đã cho và  được
gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu 13: DSSD
Lời giải: 

a)  Chọn Sai.
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b)  (vì ). Chọn Đúng.

c)  Chọn Đúng.

d)  

  

. Chọn Sai.
Câu 14: DSSD
Lời giải: 

Vì dây cáp tiếp xúc với đường tròn bánh xe nên dây là tiếp tuyến của đường tròn bánh xe
Chọn: Đ
b.Khoảng cách từ trục xe đến dây cáp là bán kính đường tròn bánh xe.
Do đó: Khoảng cách từ trục xe đến dây cáp là: 
Chọn: S
c.Chu vi của bánh xe bằng: .
Chọn: S
      d.Đổi .Áp dụng định lý Pythago vào vuông tại B, ta có:
Áp dụng định lí Pythago vào tam giác vuông tại , ta có:

Suy ra: 

Chọn: Đ

Câu 15: DDDS
Lời giải: 

Do đó phương trình có nghiệm khi 
Câu 16: DSSD
Lời giải: 
a) 
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Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án a) sai.

 b) 
 
 

Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án b) đúng

c) 

 

 

Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án c) sai.

d) 

 

 

Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án d) đúng.
Câu 17: 25,6
Lời giải: 

Xét vuông tại C, ta có:  suy ra  (m).

Câu 18: 5
Lời giải: 

 
Câu 19: 84
Lời giải: 
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Câu 20: 40
Lời giải: 

Tam giác  vuông tại  và có đường trung tuyến .

. Vậy tam giác  cân tại .

Suy ra .

Xét đường tròn  có góc  là góc nội tiếp chắn .

.

Câu 21: 4,8
Lời giải: 

Ta có  

Áp dụng định lý Pytago đảo cho  có  suy ra  vuông tại .
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Gọi là giao điểm của  và .

Ta dễ dàng chỉ ra được  là đường trung trực của .

Ta có  là trung điểm của .

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông  có

 

Câu 22: 8
Lời giải: 
Gọi x là điểm số môn tiếng Anh của bạn Na
Theo đề bài, để bạn Na trúng tuyển, ta phải có:

 Điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển là 8
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